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STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Ngành học 

1 DTS255D140217188 HÀ THÀNH TRUNG 24/04/2007 Nam Sư phạm Ngữ văn 

2 DTS255D140217218 NGUYỄN HUY KHÁNH 01/10/2006 Nam Sư phạm Ngữ văn 

3 DTS255D140217040 HỨA NGỌC HÂN 01/02/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

4 DTS255D140217215 HÀ BẠCH TUYẾT 02/10/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

5 DTS255D140217209 PHÙNG MÙI DIẾT 20/05/2005 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

6 DTS255D140217065 VI THỊ NGỌC LỆ 15/10/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

7 DTS255D140217095 LÝ THỊ NON 28/07/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

8 DTS255D140217039 TRẦN THU HẰNG 23/09/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

9 DTS255D140217085 CAO HOÀNG LY 15/12/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

10 DTS255D140217114 BÙI THỊ KHÁNH NHUNG 27/01/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

11 DTS255D140217091 BÙI HÀ MY 25/07/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

12 DTS255D140217064 VÀNG THỊ LÀNH 23/12/2006 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

13 DTS255D140217066 THÍ THÙY LIM 14/11/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

14 DTS255D140217132 HOÀNG THỊ TUYẾT 12/05/2006 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

15 DTS255D140217140 ĐÀO THỊ THU 02/08/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

16 DTS255D140217170 NÔNG KIỀU VY 03/04/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

17 DTS255D140217048 HOÀNG HỒNG HOA 09/07/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

18 DTS255D140217063 MA THỊ MAI LAN 26/09/2006 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

19 DTS255D140217096 DƯƠNG THỊ VŨ NƯƠNG 23/10/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

20 DTS255D140217094 SA HÀ MY 17/04/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

21 DTS255D140217196 QUAN THỊ NGỌC HÂN 08/09/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

22 DTS255D140217210 TRƯƠNG THỊ HỒNG PHƯƠNG 28/08/2006 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

23 DTS255D140217227 LĂNG THỊ ĐAN LÊ 06/01/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

24 DTS255D140217224 BÙI NGỌC YÊN 28/04/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

25 DTS255D140217070 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 13/07/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

26 DTS255D140217008 NGUYỄN LÊ VÂN ANH 09/12/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

27 DTS255D140217032 DƯƠNG THỊ THU HÀ 03/01/2006 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

28 DTS255D140217167 PHAN KHÁNH VY 08/03/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

29 DTS255D140217097 MAI THỊ TỐ NGA 23/09/2006 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

30 DTS255D140217145 NÔNG MINH THƯ 06/09/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

31 DTS255D140217004 TRIỆU THỊ MAI ANH 16/06/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

32 DTS255D140217101 HÀ THU NGHĨA 01/01/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 



33 DTS255D140217164 NGÔ THANH VÂN 10/01/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

34 DTS255D140217174 MÙA THANH XUÂN 27/04/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 

35 DTS255D140217084 TRẦN THỊ KHÁNH LY 31/07/2007 Nữ Sư phạm Ngữ văn 
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